
Khóa K66 K67 K68

Mốc điểm để xét 4,00 4,00 148.000.000

TT Ngành Mã SV Họ tên Ngày sinh

Số 

TC 

ĐK

TBCHK ĐRL Xét học bổng Lớp Ghi chú
Số tiền HB 

(đ)

1 HTTT 21020510  Nguyễn Mai Anh  18/07/2003  10 4,00 Xuất sắc Xuất sắc I-IS Khoa đề nghị xét 18.500.000

2 HTTT 21021515  Vũ Hoàng Long  05/08/2003  10 4,00 Xuất sắc Xuất sắc I-IS Khoa đề nghị xét 18.500.000

3 HTTT 21020230  Nguyễn Minh Quang  17/09/2003  10 3,91 Xuất sắc Xuất sắc I-IS Khoa đề nghị xét

4 HTTT 21020633  Nguyễn Quang Huy  03/08/2003  10 3,88 Xuất sắc Xuất sắc I-IS Khoa đề nghị xét

5 HTTT 21021457  Nguyễn Lê Linh Chi  15/02/2003  10 3,88 Xuất sắc Xuất sắc I-IS Khoa đề nghị xét

6 HTTT 21020657  Phan Minh Phong  24/02/2003  13 3,86 Xuất sắc Xuất sắc I-IS Khoa đề nghị xét

7 HTTT 21020111  Đoàn Văn Nguyên  02/02/2003  14 3,79 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

8 HTTT 21020195  Vũ Trường Hải  01/11/2003  10 3,79 Xuất sắc Xuất sắc I-IS Khoa đề nghị xét

9 HTTT 21020216  Nguyễn Tuấn Lộc  31/08/2003  10 3,71 Xuất sắc Xuất sắc I-IS Khoa đề nghị xét

10 HTTT 21021533  Hoàng Minh Quân  23/04/2003  10 3,71 Xuất sắc Xuất sắc I-IS Khoa đề nghị xét

11 HTTT 21020646  Đoàn Ngọc Long  11/03/2003  18 3,67 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

12 HTTT 21020241  Nguyễn Cao Thanh  01/02/2003  10 3,65 Xuất sắc Xuất sắc I-IS Khoa đề nghị xét

13 HTTT 21020180  Đinh Thái Dương  17/11/2003  10 4,00 Tốt Giỏi I-IS

14 HTTT 21020231  Đoàn Minh Quân  28/01/2003  10 4,00 Tốt Giỏi I-IS Khoa đề nghị xét

15 HTTT 21020223  Nguyễn Hải Nam  04/03/2003  14 3,87 Tốt Giỏi I-IS

16 HTTT 21020652  Tống Đức Minh  15/10/2003  10 3,71 Tốt Giỏi I-IS Khoa đề nghị xét

17 HTTT 21020163  Lê Nam Anh  17/09/2003  10 3,64 Tốt Giỏi I-IS Khoa đề nghị xét

18 HTTT 21020626  Nguyễn Minh Hiếu  06/08/2003  21 3,57 Xuất sắc Giỏi I-IS

19 HTTT 21020466  Đặng Vũ Quỳnh Hương  11/01/2003  17 3,42 Xuất sắc Giỏi I-IS

20 HTTT 21021479  Vũ Hải Đăng  10/05/2003  13 3,26 Tốt Giỏi I-IS Khoa đề nghị xét

#N/A 37.000.000

1 HTTT 22024523  Nguyễn Thị Ánh Tuyết  15/09/2004  15 4,00 Xuất sắc Xuất sắc I-IS 18.500.000

2 HTTT 22024528  Nguyễn Đức Huy  21/07/2004  14 4,00 Xuất sắc Xuất sắc I-IS 18.500.000

3 HTTT 22024532  Nguyễn Đăng Hải  12/07/2004  14 4,00 Xuất sắc Xuất sắc I-IS 18.500.000
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4 HTTT 22024546  Lê Tuấn Kiệt  27/07/2004  14 4,00 Xuất sắc Xuất sắc I-IS 18.500.000

5 HTTT 22024556  Hoàng Bảo Long  09/08/2004  14 4,00 Xuất sắc Xuất sắc I-IS 18.500.000

6 HTTT 22024561  Phạm Văn Đức  06/04/2004  14 4,00 Xuất sắc Xuất sắc I-IS 18.500.000

7 HTTT 22024506  Lê Xuân Bách  10/01/2004  17 3,96 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

8 HTTT 22024549  Nguyễn Thị Hương  25/08/2004  16 3,96 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

9 HTTT 22024504  Nguyễn Đức Mạnh  21/11/2004  14 3,96 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

10 HTTT 22024503  Phùng Khôi Nguyên  27/04/2004  21 3,94 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

11 HTTT 22024510  Lê Ngọc Quang  25/05/2004  18 3,93 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

12 HTTT 22024517  Hoàng Thu Hiếu  09/03/2004  16 3,93 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

13 HTTT 22024518  Nguyễn Tuấn Đạt  25/05/2004  18 3,93 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

14 HTTT 22024536  Nguyễn Anh Đức  03/01/2004  14 3,91 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

15 HTTT 22024521  Lưu Quang Khải  19/11/2004  21 3,90 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

16 HTTT 22024519  Nguyễn Tuấn Hưng  13/12/2004  18 3,89 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

17 HTTT 22024545  Hoàng Bảo An  19/01/2004  19 3,89 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

18 HTTT 22024505  Nguyễn Hà Linh  05/09/2004  14 3,89 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

19 HTTT 22024529  Phan Tiến Đạt  01/06/2004  14 3,89 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

20 HTTT 22024500  Lê Minh Tâm  16/06/2004  16 3,88 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

21 HTTT 22024516  Nguyễn Thị Thanh Lam  25/02/2004  18 3,87 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

22 HTTT 22024547  Nguyễn Quang Minh  22/04/2004  16 3,85 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

23 HTTT 22024553  Nguyễn Trung Nguyên  11/07/2003  16 3,85 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

24 HTTT 22024525  Phạm Thị Tùng Chi  27/07/2004  18 3,83 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

25 HTTT 22024580  Thái Thị Diệp  29/01/2004  14 3,83 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

26 HTTT 22024562  Phạm Thế Duyệt  09/12/2004  17 3,81 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

27 HTTT 22024527  Nguyễn Tiến Trung  29/10/2004  15 3,79 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

28 HTTT 22024515  Hồ Nguyên Lượng  13/08/2004  14 3,79 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

29 HTTT 22024571  Nguyễn Thị Thu Hà  10/02/2004  18 3,77 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

30 HTTT 22024579  Nguyễn Vũ Khánh Huy  19/08/2004  14 3,77 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

31 HTTT 22024501  Nguyễn Khắc An  15/12/2003  15 3,76 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

32 HTTT 22024512  Nguyễn Duy Anh  08/01/2004  16 3,74 Xuất sắc Xuất sắc I-IS
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33 HTTT 22024548  Phạm Thu Trang  06/06/2004  17 3,69 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

34 HTTT 22024508  Trần Vỹ Anh  03/02/2004  18 3,64 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

35 HTTT 22024569  Nguyễn Thị Hồng Nhung  08/04/2004  16 3,63 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

36 HTTT 22024544  Lê Đắc Thịnh  06/05/2004  18 3,62 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

37 HTTT 22024540  Nguyễn Đức Minh  18/06/2004  16 3,61 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

38 HTTT 22024513  Lưu Quý Lân  21/05/2004  20 3,60 Xuất sắc Xuất sắc I-IS

39 HTTT 22024558  Lương Gia Khánh  25/04/2004  16 3,46 Xuất sắc Giỏi I-IS

40 HTTT 22024520  Lê Hồng Triệu  04/10/2004  18 3,37 Xuất sắc Giỏi I-IS

41 HTTT 22024542  Nguyễn Duy Anh  26/02/2004  17 3,34 Tốt Giỏi I-IS

42 HTTT 22024502  Hồ Trung Hiếu  14/01/2004  20 3,28 Xuất sắc Giỏi I-IS

43 HTTT 22024522  Trần Hoàng Lương  07/07/2004  16 3,28 Xuất sắc Giỏi I-IS

44 HTTT 22024572  Phạm Hương Giang  13/10/2004  14 3,21 Xuất sắc Giỏi I-IS

45 HTTT 22024511  Trần Minh Khanh  02/01/2004  14 3,20 Xuất sắc Giỏi I-IS

#N/A 111.000.000

1 HTTT 22024573  Nguyễn Yến Nhi  20/08/2004  14 3,18 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

2 HTTT 22024570  Hồ Anh Thơ  15/10/2004  16 3,15 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

3 HTTT 22024564  Lê Quốc Anh  28/01/2004  17 3,12 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

4 HTTT 22024524  Ngô Ngọc Ánh  28/04/2004  10 3,00 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

5 HTTT 21020617  Hoàng Quốc Đạt  12/03/2003  15 2,99 Khá Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

6 HTTT 21021537  Hà Nguyễn Anh Sơn  17/06/2003  14 2,99 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

7 HTTT 21020603  Dương Hoàng Anh  11/02/2003  14 2,97 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

8 HTTT 22024566  Phan Đức Hùng  10/03/2004  16 2,96 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

9 HTTT 21021521  Vũ Đại Minh  11/11/2003  14 2,95 Xuất sắc Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

10 HTTT 22024514  Mạc Minh Duy  30/10/2004  13 2,95 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

11 HTTT 22024578  Nguyễn Thế Duy  25/12/2004  16 2,93 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

12 HTTT 22024539  Vũ Hải Long  10/09/2000  16 2,87 Khá Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

13 HTTT 22024577  Hoàng Đình Hoàn  04/09/2004  14 2,86 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

14 HTTT 21020233  Hoàng Minh Quân  04/01/2003  13 2,78 Kém Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

15 HTTT 22024552  Hà Đăng Long  06/10/2004  13 2,77 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét
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16 HTTT 22024530  Đỗ Trần Vân Anh  23/03/2004  17 2,76 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

17 HTTT 22024568  Nguyễn Đặng Nam Phong  12/12/2004  17 2,76 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

18 HTTT 22024560  Đỗ Quang Trung  22/05/2004  13 2,73 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

19 HTTT 21020651  Phạm Nhật Minh  28/09/2003  10 2,68 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

20 HTTT 22024554  Nguyễn Tuấn Dũng  25/08/2004  11 2,65 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

21 HTTT 22024574  Nguyễn Văn Kiên  10/06/2004  11 2,64 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

22 HTTT 22024567  Hoàng Linh  09/08/2004  25 2,63 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

23 HTTT 22024555  Nguyễn Hoàng Phúc  22/02/2004  18 2,61 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

24 HTTT 21021508  Đinh Quang Khương  08/04/2003  19 2,42 Khá Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

25 HTTT 22024531  Phạm Tiến Sơn  11/11/2004  16 2,40 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

26 HTTT 22024538  Trần Hữu Mạnh  13/04/2004  23 2,34 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

27 HTTT 22024541  Đỗ Tuấn Thành  10/04/2004  18 2,31 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

28 HTTT 21020210  Hồ Xuân Khoa  03/09/2003  18 2,27 Khá Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

29 HTTT 22024575  Đặng Sỹ Toàn  20/09/2004  16 2,25 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

30 HTTT 22024565  Lê Văn Hoàng Khang  02/12/2004  15 2,23 Khá Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

31 HTTT 22024533  Nguyễn Quý Dương  18/01/2004  16 2,18 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

32 HTTT 21021546  Nguyễn Đức Trọng  16/12/2003  6 2,00 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

33 HTTT 22024535  Đoàn Ngọc Hiếu  07/11/2004  12 1,90 Khá Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

34 HTTT 21021471  Nguyễn Đức Dương  07/05/2003  21 1,85 Khá Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

35 HTTT 21020109  Nguyễn Tuấn Minh  01/08/2003  16 1,78 Khá Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

36 HTTT 22024559  Lê Hoàng Linh  11/01/2004  12 1,73 Tốt Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

37 HTTT 22024526  Ngô Mạnh Tiến  24/04/2004  24 0,90 Khá Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

38 HTTT 22024551  Hoàng Văn Lộc  10/05/2003  9 0,44 Khá Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

39 HTTT 22024534  Nguyễn Tiến Việt Hải  08/10/2004  19 0,21 Khá Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

40 HTTT 22024576  Đào Nguyên Hải  13/11/2004  12 0,00 Khá Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét

41 HTTT 21020266  Đặng Thái Hà  27/02/2003  4 0,00 Khá Không đạt I-IS Không đủ điều kiện xét


